TÌM HIỂU THÊM VỀ NỘI DUNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI
Đinh Thị Thu Hiền
Trong phân tích tài chính, khả năng sinh lời luôn là nội dung phân tích quan trọng, hầu hết các doanh nghiệp tập trung vào phân tích nội dung này. Nội dung này nhằm đánh giá tình hình sử dụng các yếu tố đầu vào có hiệu quẩ hay không? Tùy thuộc vào từng lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp, tùy thuộc vào quy mô để việc phân tích nội dung về khả năng sinh lời được chi tiết và cụ thể. Việc phân tích sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá, nhìn nhận và đưa ra những nhận xét, biện pháp khắc phục để việc sử dụng các yếu tố đầu vào như tài sản, vốn chủ sở hữu.. có kết quả hơn cho những lần kinh doanh sau. Bài viết nhằm đưa ra những nội dung phân tích về khả năng sinh lời.

1.Khái niệm và ý nghĩa của khả năng sinh lời

Khái niệm: Kinh doanh là hoạt động nhằm mục đích sinh lời  tức là nhằm mục đích lợi nhuận. Doanh nghiệp luôn tìm mọi cách để tối đa về lợi nhuận của mình. Khả năng sinh lòi hay khả năng tạo ra lợi nhuận là cơ sở để đánh giá sức mạnh tài chính của doanh nhiệp. Khả năng sinh lời là chỉ tiêu phản ánh mức lợi nhuận mà doanh nghiệp có thể thu được trên một đơn vị chi phí hay một yếu tố đầu vào hay trên một đơn vị đầu ra. Mức lợi nhuận càng cao thì khả năng sinh lòi càng lớn và ngược lại 

Ý nghĩa: Phân tích khả năng sinh lời nhằm đánh giá khái quát khả năng sinh lời của doanh nghiệp từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá, biện pháp nhằm khắc phục về các chỉ tiêu liên quan đến khả năng sinh lời. Từ đó có nguồn thông tin quan trọng để đánh giá về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2.Các chỉ tiêu trong phân tích khả năng sinh lời

2.1.Sức sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)

	Sức sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)
	=
	Lợi nhuận sau thuế

	
	
	Vốn chủ sở hữu bình quân


Sức sinh lời trên vốn chủ sở hữu có thể được tính bằng đơn vị phần trăm hoặc bằng hệ số. Phản ánh một đồng vốn chủ sở hữu khi tham gia vào quá trình kinh doanh thì hình thành ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Trị số càng lớn, khả năng sinh lơi từ vốn chủ sở hữu càng cao. Có thể nói biểu hiện rõ rệt nhất khả năng sinh lời của doanh nghiệp là ROE bởi vì mọi hoạt động của doanh nghiệp đều chỉ nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của chủ sở hữu. Do vậy khi phân tích bao giờ cũng hướng đến chỉ tiêu ROE. Thực tế nếu ROE cao, ổn dịnh và có xu hướng tăng theo thơi gian thì cổ phiếu luôn cao và luôn hấp dẫn các nhà đầu tư. 

2.2. Sức sinh lời của vốn đầu tư (ROIC)

	Sức sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROIC)
	=
	Lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu và nhà cung cấp tín dụng 

	
	
	Vốn chủ sở hữu bình quân


	Sức sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROIC)
	=
	Lợi nhuận trước thuế và lãi vay x (1- thuế suất thuế TNDN)

	
	
	Vốn chủ sở hữu bình quân + Vốn vay bình quân


Chỉ tiêu này dùng kết hợp với ROE để làm rõ hơn chất lượng quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp và được sử dụng với các kỳ kinh doanh khác nhau của doanh nghiệp hay so sánh giữa các doanh nghiệp với nhau. Trị số càng cao chứng tỏ quá trình quản lý và sử dụng vốn chủ sở hữu và vốn vay có hiệu quả và ngược lại.
2.3. Sức sinh lời của vốn dài hạn

Vốn dài hạn bao gồm vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn. Đây là số vốn mà doanh nghiệp được sử dụng lâu dài để đầu tư, kinh doanh. 

	Sức sinh lời của vốn dài hạn
	=
	Lợi nhuận trước thuế và lãi vay 

	
	
	Vốn dài hạn bình quân


Sức sinh lời này phản ánh khi một đồng vốn dài hạn tham gia vào kinh doanh thì tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay. Về cơ bản trị số của sức sinh lời của vốn dài hạn phải lớn hơn hoặc bằng chi phí bình quân vay doanh nghiệp mới có thể bù đắp được chi phí vốn và có lại.
2.4. Sức sinh lời của tài sản (ROA)

	Sức sinh lời của tài sản 
	=
	Lợi nhuận trước thuế và lãi vay 

	
	
	Tài sản bình quân


Chỉ tiêu này phản ánh trong một đồng tài sản tham gia vào kinh doanh thì tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay. Trị số này càng cao thì khả năng sinh lời càng lớn. Trị số này có thể được tính dựa vào lợi nhuận sau thuế, tuy nhiên để dễ so sánh giữa các doanh nghiệp với nhau thì hay sử dụng lợi nhuận trước thuế và lãi vay nhằm loại đi ảnh hưởng của chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

3. Phương pháp phân tích

Để đánh giá các chỉ tiêu về khả năng sinh lời, các doanh nghiệp thường sử dụng phương pháp so sánh nhằm xác định sự biến động của các chỉ tiêu khả năng sinh lời, và xác định tỷ lệ tăng thêm, giảm đi hay tốc độ tăng trưởng của chỉ tiêu trong một thời gian dài. 

Cụ thể được thể hiện qua bảng phân tích sau:

	Chỉ tiêu
	Năm N
	Năm N+1
	Chênh lệch
	Tỷ lệ tăng thêm hoặc giảm đi

	Sức sinh lời của vốn chủ sở hữu
	2,6 lần
	2,4 lần
	(0,2)
	(7,69%)

	Sức sinh lời của vốn đầu tư
	2,0 lần
	1,4 lần
	(0,6)
	(30%)

	Sức sinh lời của vốn dài hạn
	3,2 lần
	3,0 lần
	(0,2)
	(6,25%)

	Sức sinh lời của tài sản
	3,1 lần
	2,8 lần
	(0,3)
	(9,68)


Nhận xét:
Nhìn chung trong năm N+1 các chỉ tiêu về khả năng sinh lời đều có biến động giảm hơn so với năm N, tỷ lệ giảm đi nhiều ở các chỉ tiêu. Điều này làm cho hiệu quả của hoạt động kinh doanh không tốt. Nếu tình trạng này kéo dài thì không tốt cho doanh nghiệp cũng như không thu hút được đầu tư từ bên ngoài. Doanh nghiệp gặp khó khăn trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, sức sinh lời của vốn đầu tư là giảm mạnh nhất với biến động giảm là 0,6 lần tương ứng với tỷ lệ giảm đi là 30%. Chứng tỏ, việc sử dụng vốn chủ sở hữu và vốn đầu tư từ bên ngoài vào không thật sự hiệu quả, việc sử dụng vốn không hiệu quả chứng tỏ quá trình quản lý vốn không tốt, doanh nghiệp cần có những biện pháp khắc phục đối với chỉ tiêu này. Bên cạnh đó, chỉ tiêu về hiệu quả của tài sản cũng giảm, việc đưa các yếu tố đầu vào không thật sự hiệu quả làm cho đầu ra là lợi nhuận thấp và gây tình trạng lãng phí về quá trình sử dụng vốn 
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